
Mã SV Họ tên Mã LHP Tên HP Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ngày đăng ký Điểm trước PK Điểm PK Lý do thay đổi điểm Số công văn

31211023770 Biện Ngọc Thu Ngân 22D1ACC50700135 Nguyên lý kế toán 03/06/2022 14g30 BOX-10 13/06/2022 8 8 không thay đổi 60

31211020054 Diệp Thành Nhân 22D1ACC50700142 Nguyên lý kế toán 03/06/2022 12g30 BOX-21 13/06/2022 7.5 7.5 không thay đổi 61

31211025669 Trần Đình Minh Quân 22D1ECO50100230 Kinh tế vĩ mô 01/06/2022 12g30 BOX-16 13/06/2022 6.5 6.5 không thay đổi 62

31201022233 Dương Nguyễn Nhật Hoàng 22D1ENG51300409 Tiếng Anh P4 31/05/2022 12g30 BOX-15 13/06/2022 5 5 không thay đổi 67

31201023383 Nguyễn Thị Hằng Nga 22D1ENG51300413 Tiếng Anh P4 31/05/2022 12g30 BOX-05 13/06/2022 8.5 8.5 không thay đổn 68

31201024533 Quách Hồng Tâm Anh 22D1ENG51300415 Tiếng Anh P4 31/05/2022 12g30 BOX-12 13/06/2022 8 8 không thay đổi 69

31201022277 Nguyễn Như Ngọc 22D1ENG51300448 Tiếng Anh P4 31/05/2022 14g30 BOX-13 13/06/2022 8 8 không thay đổi 70

31201024543 Nguyễn Thị Thu Thảo 22D1FIN50500203 Tài chính quốc tế 01/06/2022 06g45 BOX-15 13/06/2022 6 6 không thay đổi 71

31201024390 Mai Anh Xuân 22D1FIN50500204 Tài chính quốc tế 01/06/2022 06g45 BOX-05 13/06/2022 6.5 6.5 không thay đổi 72

31191026758 Lâm Thanh Hải 22D1FIN50500503 Đầu tư tài chính 31/05/2022 06g45 BOX-02 13/06/2022 4 4 không thay đổi 73

31191026687 Nguyễn Ngọc Thu Trang 22D1FIN50503703 Tài chính công ty đa quốc gia (EN) 27/05/2022 14g30 BOX-03 13/06/2022 8 8 không thay đổi 74

33201020428 Điêu Ban Dân 22D2LAW51101401 Luật sở hữu trí tuệ 25/04/2022 13/06/2022 4.5 4 Hạ điểm theo nhận xét của GV 75

31211026343 Huỳnh Thị Thu Nhi 22D1ACC50700138 Nguyên lý kế toán 03/06/2022 12g30 BOX-14 14/06/2022 2,5 2,5 không thay đổi 76

31191021387 Lê Thị Bích Ngân 22D1FIN50503703 Tài chính công ty đa quốc gia (EN) 27/05/2022 14g30 BOX-03 14/06/2022 7,5 7,5 không thay đổi 78

31201023036 Lê Thị Phương Loan 22D1FIN50500207 Tài chính quốc tế 01/06/2022 06g45 BOX-13 15/06/2022 4 4 không thay đổi 82

86221020937 Cao Văn Anh 22D6BUS40700703 Phân tích hoạt động kinh doanh 05/06/2022 12g30 BOX-02 15/06/2022 4.5 4.5 không thay đổi 83

86221020952 Đinh Thị Bích Nhu 22D6BUS40700703 Phân tích hoạt động kinh doanh 05/06/2022 12g30 BOX-02 15/06/2022 4 4 không thay đổi 83

86221020943 Đinh Thị Bích Hiền 22D6BUS40700703 Phân tích hoạt động kinh doanh 05/06/2022 12g30 BOX-02 15/06/2022 4 4 không thay đổi 83

31191020170 Phan Mỹ Duyên 22D1ECO50103401 Phát triển kỹ năng lãnh đạo 02/06/2022 06g45 BOX-01 15/06/2022 8.5 8.5 không thay đổi 84

31201020734 Lê Vy Thảo Anh 22D1MAT50800409 Kinh tế lượng 03/06/2022 06g45 BOX-01 15/06/2022 5.5 5.5 không thay đổi 85

31211020653 Trần Minh Thiện 22D1ACC50700124 Nguyên lý kế toán 03/06/2022 12g30 BOX-10 16/06/2022 6.5 6.5 không thay đổi 86

31191020707 Vũ Thị Huyền Diệu 22D1ACC50702002 Phân tích báo cáo tài chính 03/06/2022 08g45 BOX-01 16/06/2022 5.5 5.5 không thay đổi 87

31191023263 Trần Tử Hào 22D1ACC50703118 Kế toán quốc tế 2 02/06/2022 14g30 BOX-04 16/06/2022 6.5 6.5 không thay đổi 88

33201020148 Nguyễn Dương Ngọc Quỳnh 22D2ACC50707501 Kiểm toán 2 05/06/2022 17g30 BOX-06 16/06/2022 2 2 không thay đổi 89

HCMVB220204159 Phạm Thị Mỹ An 22D5BUS40701801 Phân tích hoạt động kinh doanh 05/06/2022 12g30 BOX-01 16/06/2022 4.5 4.5 không thay đổi 90

31201023120 Trần Lê Diệp Anh 22D1FIN50501507 Sản phẩm phái sinh 02/06/2022 08g45 BOX-07 16/06/2022 8 8 không thay đổi 91

31201022481 Nguyễn Thị Kim Ngân 22D1FIN50504007 Tài chính quốc tế (EN) 04/06/2022 12g30 BOX-11 16/06/2022 7.5 7.5 không thay đổi 92

31201022100 Hoàng Lệ Chinh 22D1ACC50702019 Phân tích báo cáo tài chính 03/06/2022 08g45 BOX-05 16/06/2022 4 4 không thay đổi 97

31211024972 Tô Thanh Liêm 22D1ACC50700108 Nguyên lý kế toán 03/06/2022 12g30 BOX-02 17/06/2022 5 5 không thay đổi 98

31191027415 Phạm Mai Thi 22D1ACC50702012 Phân tích báo cáo tài chính 03/06/2022 08g45 BOX-16 17/06/2022 5.5 5.5 không thay đổi 99

31191027415 Phạm Mai Thi 22D1ACC50703117 Kế toán quốc tế 2 02/06/2022 14g30 BOX-03 17/06/2022 3.5 3.5 không thay đổi 100

31201024401 Thái Tất Đạt 22D1ACC50710602 Kế toán quản trị I (EN) 28/05/2022 06g45 BOX-01 17/06/2022 5.5 5.5 không thay đổi 101

31191020835 Võ Anh Khoa 22D1FIN50504802 Phân tích tài chính 02/06/2022 06g45 BOX-05 17/06/2022 9.5 9.5 không thay đổi 102

31201022910 Phạm Lâm Vũ 22D1TAX50402202 Thuế Quốc tế 04/06/2022 12g30 BOX-03 17/06/2022 8,5 8,5 không thay đổi 112

31211020388 Nguyễn Thị Thanh Ngân 22D1ENG51300226 Tiếng Anh P2 25/05/2022 14g30 BOX-12 13/06/2022 7,5 7,5 không thay đổi 63

31201022858 Nguyễn Thanh Trúc 22D1ENG51300228 Tiếng Anh P2 25/05/2022 14g30 BOX-12 13/06/2022 4,5 4,5 không thay đổi 64

31211023340 Nguyễn Thê Hy 22D1ENG51300240 Tiếng Anh P2 25/05/2022 14g30 BOX-23 13/06/2022 7,5 7,5 không thay đổi 65

31211026207 Lưu Thị Vi Na 22D1ENG51300267 Tiếng Anh P2 25/05/2022 14g30 BOX-13 13/06/2022 8 8 không thay đổi 66

31211026343 Huỳnh Thị Thu Nhi 22D1ENG51300225 Tiếng Anh P2 25/05/2022 14g30 BOX-13 14/06/2022 5,5 5,5 không thay đổi 77
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